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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Tổ hòa giải ở các thôn trên địa bàn xã Gia Phúc 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật hòa giải số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 

về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của  Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hải Phòng năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn phối 

hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ kết quả Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2027; bầu Trưởng thôn và 

Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2024-2027;  

Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND và UBND. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn Tổ hòa giải ở các thôn trên địa bàn xã Gia Phúc gồm các ông 

(bà) có tên sau đây: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ hòa giải có trách nhiệm tổ chức thực hiện hòa giải đối với các mâu 

thuẫn, tranh chấp, vi phạm theo quy định của Luật hòa giải năm 2013 và Nghị định 

số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật 

hòa giải ở cơ sở.  

Điều 3. Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động phù hợp với ngân sách  

theo quy định tại Thông tư 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định 



việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

  
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Thành phố; 

- LĐ Đảng ủy xã; 

-TT HĐND xã; LĐ UBND xã; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Nguyễn Chính Thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở tại các thôn 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    / 7/2025  

của UBND xã Gia Phúc) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức 

danh 

I THÔN PHONG LÂM  

1 Ông Nguyễn Đức Sơn Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Văn Đợi Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Ông Vũ Văn Hùng Chi ủy viên, phó thôn Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Vân Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

5 Bà  Trần Thị Chín Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

6 Ông Dư Văn Ca Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Bí thư chi Đoàn Tổ viên 

8 Ông Trần Văn Thế Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên 

II THÔN TRÚC LÂM   

1 Ông Trần Huy Hào Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Phạm Thị Ngoan Bí thư chi bộ  Tổ phó 

3 Ông Cao Sỹ Đàn Chi ủy viên,Chi hội trưởng HND Tổ viên 

4 Ông Trương Thế Việt Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

5 Bà Cao Thị Hương Giang Bí thư chi Đoàn TNCS Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Giang Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

7 Ông Lê Gia Bản Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

III THÔN NGHĨA HY   

    

1 Ông Nguyễn Đăng Thi Trưởng thôn, Chi hội trưởng Hội 

Nông dân 

Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Tiến Chiến Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Hồng Hiến Chi ủy viên Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Thế Lệ Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

5 Bà Lê Thị Hương Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

6 Ông Nguyễn Đình Lễ Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

IV THÔN LAI HÀ   

1 Ông Nguyễn Văn Công Trưởng thôn, tổ trưởng tổ ANTT Tổ trưởng  



2 Ông Nguyễn Văn Hữu Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT 

thôn 

Tổ phó 

3 Ông Phạm Tâm Phong Chi ủy viên, Giám đốc HTX NN Tổ viên 

4 Ông Đặng Văn Dũng Chi uỷ viên, phó thôn, tổ phó tổ 

ANTT 

Tổ viên 

5  Bà Lư Thị Hoài Bí thư chi Đoàn TNCS Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Hương Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Văn Trọng Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

8 Ông Vũ Xuân Chư Chi uỷ viên, Trưởng ban kiểm soát 

HTX, tổ an ninh cơ sở 

Tổ viên 

9 Ông Trần Xuân Nhung Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

V THÔN ĐẠI LƯƠNG   

1 Ông Nguyễn Văn Hà Trưởng thôn,Chi hội trưởng Hội 

CCB 

Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Đức Thắng Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Văn Tuân Trưởng BCTMT  Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

5 Ông Đoàn Hữu Tuyến Chi uỷ viên Tổ viên 

6 Ông  Đoàn Văn Tiến Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

7 Ông Phạm Bá Hồng Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Minh Anh Bí thư chi đoàn Tổ viên 

VI THÔN LONG TRÀNG   

1 Ông Phạm Năng Thạo Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Phạm Văn Thoả Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Ông Phạm Duy Thanh Chi ủy viên, thôn đội trưởng Tổ viên 

4 Bà Phạm Thị Nhung Bí thư chi Đoàn TNCS Tổ viên 

5 Ông Phạm Văn Thôn Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

6 Ông  Phạm Năng Kết Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

7 Bà Phạm Thị Ngân Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

8 Ông Phạm Duy Vượng Chi hội trưởng hội nông dân. Tổ viên 

VII THÔN LÚA   

1 Ông Nguyễn Xuân Tiến Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Đặng Thị Quyên Phó BT chi bộ, trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Ông Đặng Quang Hiền Tổ trưởng tổ ANTT Tổ phó 

4 Bà Hoàng Thị Chiên Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 



5 Ông Lê Thạc Phường Chi hội trưởng hội người cao tuổi. Tổ viên 

6 Ông Phạm Thị Ngà Chi hội trưởng hội nông dân. Tổ viên 

7 Ông Lê Thạc Hải Bí thư chi đoàn Tổ viên 

8 Ông Lê Thạc Anh Chi uỷ viên, Thôn đội trưởng Tổ viên 

VIII THÔN ĐƯƠI   

1 Ông Nguyễn Thế Thuần  Bí thư chi bộ 2, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Thuận Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban 

CTMT, Chi hội trưởng Hội nông 

dân 

Tổ phó 

3 Ông Trần Văn Tú Phó thôn, tổ phó tổ ANTT Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Văn Thiện Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Văn Á Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên 

6 Bà Lương Thị Ngọc Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 

7 Ông Trần Văn Phúc Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ viên 

8 Ông Phạm Văn Tùng Bí thư chi Đoàn  Tổ viên 

IX THÔN THUNG ĐỘ   

1 Bà Mai Thị Làn Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Vũ Văn Đĩnh Phó BTCB, trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Văn Lưu Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Uý Chi hội trưởng hội phụ nữ Tổ viên 

5 Bà Trương Thị Đậm Chi hội trưởng hội nông dân Tổ viên 

6 Bà Phạm Thị Lương Bí thư chi đoàn  Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Văn Lộc Chi hội trưởng hội người cao tuổi Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Thị Tươi Phó thôn Tổ viên 

9 Ông Vũ Đình Bão Chiu uỷ viên, Tổ phó tổ ANTT Tổ viên 

X THÔN ĐĨNH ĐÀO   

1 Ông Vũ Văn Mừng BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Phạm Thị Đạo Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban 

CTMT, Chi hội trưởng HND  

Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Tất Điệp Chi ủy viên Tổ viên 

4 Ông Vũ Văn Tươi Chi hội trưởng hội người cao tuổi Tổ viên 

5 Ông Đoàn Minh Nghiệp Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

6 Ông Đỗ Quyết Thắng Bí thư chi đoàn Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Kiều Chi hội trưởng hội phụ nữ Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Xuân Quảng Chi hội trưởng hội cựu chiến binh Tổ viên 



XI THÔN CÁY   

1 Ông Nguyễn Văn Hoàn BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Mai Văn Thúc Phó bí thư chi bộ, trưởng ban 

CTMT 

Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Mạnh Đoàn Chi hội trưởng hội nông dân Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Thôn Chi hội trưởng hội Người cao tuổi Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Văn Luổn Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh, 

Tổ trưởng tổ ANTT 

Tổ viên 

6 Bà Mai Thị Am Chi hội trưởng hội phụ nữ Tổ viên 

8 Ông Mai Xuân Khoẻ Bí thư chi đoàn Tổ viên 

XII THÔN THÁNG   

1 Bà Đỗ Thị Thoa Bí thư chi bộ, Trưởng thôn. Tổ trưởng 

2 Ông Phạm Xuân Nghè Phó bí thư chi bộ, trưởng ban 

CTMT 

Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Kiên Cương Chi ủy viên, tổ phó tổ ANTT Tổ viên 

4 Ông Phạm Bá Chuẩn Chi hội trưởng hội cựu chiến binh Tổ viên 

5 Ông Phạm Huy Song Chi hội trưởng hội nông dân Tổ viên 

6 Bà Bùi Thị Hôn Chi hội phó hội phụ nữ Tổ viên 

7 Bà Đỗ Thị Liệu Chi hội trưởng hội người cao tuổi Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Trung Sơn Bí thư chi Đoàn  Tổ viên 

9 Ông Phạm Xuân Thanh Đại biểu HĐND, Tổ trưởng tổ 

ANTT 

Tổ viên 

XIII THÔN PHƯƠNG BẰNG 

1 Bà Phạm Thị Huệ BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Lê Văn Hữu Phó BTCB, phó thôn Tổ phó 

3 Ông Lê Văn Thực Chi hội trưởng hội cựu chiến binh Tổ viên 

4 Bà Phạm Thị Phấn Chi hội trưởng hội phụ nữ Tổ viên 

5 Bà Phạm Thị Thu Chi hội trưởng hội người cao tuổi Tổ viên 

6 Ông Phạm Xuân Quynh Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

XIV THÔN CÁT TIỀN   

1 Ông Lê Xuân Xô BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Đức Dinh Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Huy Cẩn Chi uỷ viên, Phó thôn Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Thành Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

5 Bà Đặng Thị Mỵ Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 



6 Bà Nguyễn Thị Quý Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Lý Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Bí thư chi đoàn Tổ viên 

XV THÔN CÁT HẬU 

1 Bà Nguyễn Thị Hằng Trưởng thôn  Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Hương Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Văn Thông Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

4 Bà Vũ Thị Thoan Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

5 Ông Hà Xuân Kiệm Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

6 Bà Hà Xuân Mạnh Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Xoan Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

8 Ông Hà Xuân Lâm Bí thư chi đoàn Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Đức Tập Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

XVI THÔN HOÀNG XÁ   

1 Ông Phạm Văn Thế BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Văn Khiết Phó BTCB, trưởng ban CTMT, Tổ 

trưởng tổ ANTT 

Tổ phó 

3 Ông Phạm Quang Lưỡng Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

4 Ông Phạm Văn Thìn Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

5 Bà Phạm Thị My Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

6 Ông Lê Văn Cải Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Ông Lưu Xuân Vũ Bí thư chi đoàn Tổ viên 

XVII THÔN PHƯƠNG KHÊ 

1  Ông Đặng Đình Kiêm BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Vũ Thị Thắm Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Bà Nguyễn Thị Cúc Phó thôn Tổ viên 

4 Ông Đặng Đình Hoạt Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Ông Đặng Văn Miền Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

6 Bà Trần Thị Hiên Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Khuyên Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

8 Ông Lê Xuân Xe Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

XVIII THÔN THỊ XÁ   

1 Ông Nguyễn Văn Thuỷ BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 



2 Ông Phạm Thị Vân Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Bà Phạm Thị Mai Chi hội trưởng PN Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Xếp  Phó thôn, Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Đức Hạ Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

6 Ông Phạm Văn Mùi Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Tú Linh Bí thư chi đoàn Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Thế Chuyển Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Thanh Khuể Thành viên BCTMT Tổ viên 

XIX THÔN KÊNH TRIỀU   

1  Ông Phạm Quang Đuy Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Trần Văn Phụng Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Ông Phạm Tiến Kỳ phó thôn, tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

4 Ông Trần Văn Quận Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

6 Ông Phạm Văn Khược Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Ông Phạm Tiến Trình Bí thư chi đoàn Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Hoa Đại biểu HĐND Tổ viên 

9 Bà Trịnh Thị Hương Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

XX THÔN ĐỒNG ĐỘI   

1  Ông Vũ Viết Đàn Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Đa Chanh Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Ông Vũ Chí Chương Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Tổ viên 

4 Ông Vũ Công Thức Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Ông Phạm Thế An Phó thôn, Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

6 Ông Vũ Chí Dật Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Bà Vũ Thị Cánh Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

8 Ông Vũ Văn Hoàng Bí thư chi đoàn  Tổ viên 

9 Ông Phạm Bá Hùng ANTT Tổ viên 

10 Ông Phạm Kim Minh Thanh tra nhân dân Tổ viên 

XXI THÔN ĐỒNG ĐỨC    

1  Ông Nguyễn Đức Khánh Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Vũ Thị Năm Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Đức Vinh Phó thôn Tổ viên 

4 Ông Phạm Viết Đoàn Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 



5 Bà Phạm Thị Nhẫn Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Hằng Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Mến Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Thạc Phú Bí thư chi đoàn thôn Tổ viên 

9 Nguyễn Đức Lịch Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

XXII THÔN ĐỒNG KHÁNH   

1  Bà Bùi Thị Tâm BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Bá Hoè Phó BTCB, Trưởng ban CTMTT, tổ 

trưởng tổ ANTT 

Tổ phó 

3 Ông Đặng Bá Đường Phó thôn, thôn đội trưởng Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Đình Việt Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Ông Đặng Bá Tích Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Ái Chi hội trưởng hội ND  

7 Ông Nguyễn Bá Quang Chi hội trưởng hội ND  

8 Ông Nguyễn Xuân Hội Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

9 Bà Nguyễn Thị Thanh Chi hội phó HPN, Thanh tra nhân 

dân 

Tổ viên 

XXIII THÔN LẠC THƯỢNG   

1  Ông Phạm Văn Liên BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Xuân Phó BTCB, Trưởng ban CTMTT, 

chi hội trưởng HPN 

Tổ phó 

3 Ông Phạm Văn Hải Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

4 Bà Phạm Thị Dương Chi hội phó hội PN Tổ viên 

5 Ông Phạm Văn Thưởng Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

6 Ông Phạm Văn Đoàn Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Bà Đặng Thị Xuyến Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

8 Ông Phạm Văn Hữu Bí thư chi đoàn thôn Tổ viên 

XXIV THÔN PHẠM TRUNG   

1  Bà Phạm Thị Lệ Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Phạm Văn Tâm Bí thư chi bộ Tổ phó 

3 Bà Nguyễn Thị Loan Phó thôn, Chi hội trưởng HND, Chi 

hội phó Hội CTĐ, thôn đội trưởng 

Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

5 Ông Phạm văn Chủ Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

6 Ông Phạm Duy Long Bí thư chi đoàn Tổ viên 



7 Bà Lê Thị Hoa Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên  

XXV THÔN BÁI THƯỢNG   

1 Ông Đoàn Văn Tuẫn BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Loan Phó BTCB, Trưởng ban CTMTT Tổ phó 

3 Ông Đỗ Văn Nhất Chi hội trưởng nông dân Tổ viên 

4 Ông Đỗ Văn Tần Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Ông Đỗ Trọng Đại Phó thôn, Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Quyên Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Ông Đỗ Văn Trường Bí thư chi đoàn thôn Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Đồn Thanh tra nhân dân Tổ viên 

XXVI THÔN ĐIỀN NHI   

1 Ông Bùi Văn Hạnh Trưởng thôn  Tổ trưởng 

2 Ông Phạm Văn Thấn Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT Tổ phó 

3 Bà Vũ Thị Thanh Phó thôn Tổ viên 

4 Bà Nguyễn Thị Mè Chi hội trưởng hội nông dân Tổ viên 

5 Ông Khúc văn Hoài Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

6 Ông Nguyễn văn Bão Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

7 Bà Phạm Thị Bê Chi hội trưởng hội PN Tổ viên 

8 Ông Phạm Lương Thiện Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

9 Bà Phạm Thị Hằng Bí thư chi đoàn thôn Tổ viên 

XXVII THÔN BÁI HẠ   

1 Ông Nguyễn Đức Thuận Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Văn Luật Bí thư chi bộ Tổ phó 

2 Ông Nguyễn Văn Cự Chi uỷ viên, Phó thôn, Trưởng ban 

CTMT thôn 

Tổ viên 

3 Ông Nguyễn Văn Quyên chi hội trưởng nông dân Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Trọng Dộp Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Văn Tuyên Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

6 Ông Nguyễn Minh Tươi Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Hiền Bí thư chi đoàn thôn Tổ viên 

XXV

III 

THÔN TÓ   

1 Ông Nguyễn Bá Phong BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Bà Phạm Thị Vân Phó BTCB, trưởng ban CTMT Tổ phó 



3 Bà Mai Thị Huê Chi hội trưởng hội PN  

4 Bà Phạm Thị Thu Chi hội trưởng hội ND  

5 Bà Đoàn Thị Tin Chi hội trưởng hội NCT Tổ viên  

6 Ông Mai Văn Chiến Chi hội trưởng hội CTĐ Tổ viên  

7 Ông Tăng Văn Dũng Bí thư chi đoàn Tổ viên  

8 Ông Nguyễn Bá Đô Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên  

9 Ông Vũ Văn Hiệt Uỷ viên ban CTMT khu Tổ viên  

XXI

X 

THÔN VĂN LÂM   

1 Ông Nguyễn Văn Tuân BT chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng ban CTMT, tổ trưởng tổ 

ANTT 

Tổ phó 

3 Ông Nguyễn Thế Văn Phó BTCB, thôn đội trưởng Tổ viên  

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Chi hội trưởng hội ND Tổ viên  

5 Ông Đặng Xuân Ngọ Chi hội phó hội CCB Tổ viên  

6 Ông Nguyễn Văn Hải Thanh tra nhân dân Tổ viên  

7 Ông Trương Đình Tuấn 

Khải 

Bí thư chi đoàn Tổ viên  

8 Ông Phạm Tiến Dũng Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên  

9 Bà Đoàn Thị Tuyết Chi hội trưởng hội PN Tổ viên  
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